PAGE  
13

	TỈNH UỶ HÀ TĨNH
                *

  Số   100  - BC/TU
	         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 11 năm 2016


BÁO CÁO

kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2016, 

 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017
Thực hiện Công văn số 153-CV/VPBCĐ, ngày 02/11/2016 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về việc tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 08-CT/TU về triển khai thi hành các bộ luật, luật được thông qua tại kì họp thứ 10 Quốc hội (khóa XIII) liên quan đến lĩnh vực tư pháp và hoạt động tư pháp. Trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 197/KH-UBND về việc triển khai thực hiện các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; Kế hoạch số 739/KH-UBND, ngày 31/12/2015 chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2016. Các nội dung trọng tâm được chú trọng tuyên truyền bao gồm: quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021); các văn bản dưới luật, hướng dẫn, quy định chi tiết các quy định, Hiến pháp năm 2013, các bộ luật, luật mới được Quốc hội thông qua; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Trung ương, tỉnh ban hành và các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận…
Đến nay, có 100% công chức nghiệp vụ của các cơ quan tư pháp hai cấp được tập huấn chuyên sâu các bộ luật, luật mới liên quan đến hoạt động tư pháp và lĩnh vực tư pháp do Trung ương chủ trì.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, giám sát của cơ quan dân cử đối với công tác cải cách tư pháp 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, đồng thời chỉ đạo kiện toàn, bổ sung thành viên ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã sau đại hội Đảng và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp; xây dựng chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020 từ tỉnh đến cấp huyện. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tư pháp phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo. Hội đồng nhân dân tỉnh và hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã giới thiệu và bầu 25 hội thẩm nhân dân cấp tỉnh và 219 hội thẩm nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiện toàn, bổ nhiệm mới các ban chỉ đạo, hội đồng giám định tư pháp chuyên ngành phục vụ kịp thời các hoạt động tư pháp; rà soát sửa đổi, cụ thể hóa các văn bản, quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động tư pháp phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các luật mới ban hành.
Thường trực Tỉnh ủy định kỳ tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về chủ trương giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự phức tạp, dư luận quan tâm và các vụ án dân sự kéo dài, khó thi hành.

Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai giám sát tại Trại giam Xuân Hà (thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an), Trại tạm giam Công an tỉnh về công tác quản lý phạm nhân và thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án phạt tù; làm việc với Cơ quan điều tra Công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài tại các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh; giám sát công tác xét xử, thi hành án hình sự tại Tòa án nhân dân tỉnh; công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thẩm tra xem xét các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án phạt tù; Sở Tư pháp về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác quản lý Nhà nước về một số hoạt động bổ trợ tư pháp. Ngoài ra, thông qua báo cáo của các ngành nội chính, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra về các vụ việc tồn đọng thuộc trách nhiệm của các cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự.

3. Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ có chức danh tư pháp

Căn cứ nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Chương trình công tác năm 2016, các ngành tư pháp đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp 2 cấp; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo nhiệm kỳ 2011-2016; bố trí đủ cán bộ quản lý, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp; tuyển chọn những cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức để cử tham gia các lớp đào tạo chức danh tư pháp, bồi dưỡng, tạo nguồn cho đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

- Ngành Công an kiện toàn lại bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra, an ninh điều tra để đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm, cải cách tư pháp trong tình hình mới. Tăng cường chỉ đạo củng cố cơ quan điều tra cấp huyện, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ công tác cho cán bộ, chiến sỹ; nâng cấp sửa chữa các nhà tạm giữ, trại tạm giam. Bổ nhiệm 8 thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, 9 thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự,  22 điều tra viên; miễn nhiệm 14 điều tra viên do thay đổi vị trí công tác, nghỉ hưu. Việc bổ nhiệm điều tra viên đảm bảo trình tự, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật và phù hợp với năng lực, sở trường nên phát huy hiệu quả trong công tác; giới thiệu 14 đồng chí tham gia ứng cử và được bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (01 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 13 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện). 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chú trọng việc kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2016 theo chỉ tiêu Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giao; tổ chức thi, tuyển dụng và phân bổ 08 công chức nghiệp vụ; xét, đề nghị và được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại 13 cán bộ lãnh đạo quản lý, 01 kiểm sát viên cao cấp; 05 kiểm sát viên trung cấp, 11 kiểm sát viên sơ cấp; bổ nhiệm 01 trưởng phòng cấp tỉnh; 01 kế toán trưởng; điều động, luân chuyển 16 cán bộ, kiểm sát viên và lãnh đạo quản lý, cử 58 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ và cao cấp cử nhân lý luận chính trị tạo nguồn cán bộ cho thời gian tới; quyết định công nhận hết thời gian tập sự đối với 14 công chức; giới thiệu 05 đồng chí tham gia ứng cử và được bầu vào làm đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (01 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 04 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện).
- Tòa án nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình bổ nhiệm 07 cán bộ quản lý tòa án hai cấp: 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng, 02 chánh án tòa án nhân dân cấp huyện, 02 phó chánh án tòa án nhân dân cấp huyện. Thuyên chuyển, điều động 07 cán bộ, biệt phái 10 cán bộ hỗ trợ các địa bàn có số lượng án phải giải quyết lớn. Trong năm qua, theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Tòa án tỉnh đã cử 03 thẩm phán sơ cấp thi nâng ngạch thẩm phán trung cấp; 08 thư ký, thẩm tra viên thi tuyển chọn thẩm phán sơ cấp. Tham mưu, tổ chức thi tuyển 09 công chức, điều chuyển ngạch, nâng ngạch cho 11 cán bộ, công chức, cử 06 cán bộ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị, 05 thư ký đi học lớp nghiệp vụ thư ký do Tòa án nhân dân tối cao đào tạo; giới thiệu và được bầu 01 đồng chí tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức, cán bộ trong các cơ quan thi hành án dân sự Hà Tĩnh; trọng tâm là kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chấp hành viên còn thiếu. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã bổ nhiệm 05 phó chi cục, bổ nhiệm 01 phó phòng, điều chuyển Chi cục trưởng Can Lộc về làm trưởng phòng nghiệp vụ ở Cục, đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp xem xét bổ nhiệm 02 phó cục trưởng; cử 10 đồng chí dự thi chấp hành viên; đã đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ cốt cán; cử 05 đồng chí đi học lớp nghiệp vụ thi hành án tại Học viện Tư pháp, 01 đồng chí học lớp chấp hành viên cao cấp và cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, tập huấn của tỉnh, bộ, ngành trung ương tổ chức.
- Sở Tư pháp đã tổ chức nhiều cuộc họp phổ biến pháp luật trực tiếp với nhiều hình thức như: hội nghị, tọa đàm, hội thảo… với sự tham gia của cán bộ Sở Tư pháp và các phòng tư pháp cấp huyện, thông qua đó, kịp thời giúp cán bộ tư pháp nắm vững nội dung nhiều văn bản pháp luật mới ban hành, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng văn bản cho đội ngũ cán bộ tư pháp để triển khai thực hiện; điều động biệt phái 01 công chức về công tác tại Phòng Tư pháp thị xã Kỳ Anh, luân chuyển 01 công chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP. 
4. Chất lượng hoạt động khởi tố điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 
4.1. Công tác khởi tố điều tra 
Cơ quan điều tra hai cấp tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm có chiều hướng gia tăng như cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, đánh bạc, hiếp dâm… đã điều tra phát hiện, khởi tố điều tra 496 vụ, 908 bị can. Kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 496 vụ, 913 bị can. Tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 964 vụ, giám định kỹ thuật hình sự truyền thống 210 vụ, 2.442 yêu cầu, giám định pháp y 112 vụ, 116 yêu cầu, giám định hóa pháp lý sinh vật 199 vụ, 942 yêu cầu. Công tác khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật hình sự và pháp y đạt kết quả tốt, không có vụ việc nào sai sót nên đã góp phần phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Lập hồ sơ đưa 09 đối tượng vào cơ sở cai nghiện; 10 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 03 đối tượng vào trại giáo dưỡng, 178 đối tượng vào diện quản lý tại xã, phường, thị trấn. Công tác bắt, giam giữ, xử lý án, quản lý vật chứng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra.

4.2. Hoạt động công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp
* Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự
Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát giải quyết 648/671 tin báo tố giác tội phạm. Thông qua công tác kiểm sát, đã yêu cầu khởi tố đối với 27 vụ, 30 bị can nhằm chống bỏ lọt tội phạm. 

Hoạt động kiểm sát việc khởi tố vụ án, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn 349 đối tượng, tỷ lệ bắt tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%, không có trường hợp nào viện kiểm sát phê chuẩn bắt khẩn cấp, bắt tạm giam, gia hạn tạm giữ, tạm giam thiếu căn cứ, quá hạn hoặc viện kiểm sát không phê chuẩn dẫn đến bị can bỏ trốn gây khó khăn cho việc điều tra, xử lý; thực hiện việc phúc cung 100% vụ án trước khi kết thúc điều tra nhằm chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.  
Toàn ngành đã kiểm sát điều tra: 676 vụ, 1.172 bị can, cơ quan điều tra đã giải quyết: 598 vụ, 1060 bị can (đạt 88,5%), trong đó kết thúc điều tra đề nghị truy tố: 496 vụ, 913 bị can. Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án xác định 68 vụ án giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Viện kiểm sát đã giải quyết: 543 vụ, 1.002 bị can/554 vụ, 1.052 bị can (đều truy tố - đạt 98,01%). Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử: 551 vụ, 1.019 bị cáo/617 vụ, 1.170 bị cáo sơ thẩm (đạt tỷ lệ 89,3%); 172 vụ, 234 bị cáo/196 vụ 269 bị cáo phúc thẩm (đạt tỷ lệ 87,8%). Viện kiểm sát hai cấp kiểm sát chặt chẽ hoạt động tạm giữ, tạm giam và công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù, đã kiểm sát tòa án 1.057/1.057 quyết định thi hành án (trong đó: chung thân: 02; phạt tù: 655; án treo: 379, cải tạo không giam giữ: 21).

Toàn ngành đã ban hành 13 văn bản kiến nghị đối với Cơ quan quản lý Nhà nước về phòng ngừa  tội phạm; 27 kháng nghị, 91 bản kiến nghị. Các bản kháng nghị, kiến nghị của viện kiểm sát  đều có căn cứ, được cơ quan hữu quan chấp nhận, tiếp thu, sửa chữa.

* Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động
Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 100% thông báo thụ lý mới của tòa án về án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại; kiểm sát việc giải quyết 1.495 vụ, việc sơ thẩm, 88 vụ án phúc thẩm; phối hợp với tòa án tổ chức 42 phiên tòa dân sự, hành chính rút kinh nghiệm; kiểm sát viên đã tham gia 100% phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại theo quy định; kiểm sát 100% bản án, quyết định về giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại.

4.3. Hoạt động xét xử, thi hành án hình sự 
* Công tác giải quyết các vụ án hình sự:
Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết 783 vụ, 1.401/784 vụ, 1.403/ bị cáo, đạt tỷ lệ 99,9% (sơ thẩm đã thụ lý, giải quyết 596 vụ, 1.144 bị cáo/597 vụ, 1.146 bị cáo; phúc thẩm 187 vụ, 257 bị cáo/187 vụ, 257 bị cáo). 

Qua công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự trong thời gian qua cho thấy, chiếm tỷ lệ lớn trong số các vụ án hình sự mà toà án đã giải quyết vẫn là các tội xâm phạm sở hữu (chiếm 46%), các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng (27%), các tội phạm về ma tuý (12%), các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người (10%)... 
Năm 2016, một số đơn vị có lượng án hình sự cao trong tỉnh như thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, huyện Hương Khê, Hương Sơn... Đặc biệt, một số loại tội phạm tập trung nhiều ở địa bàn thị xã Kỳ Anh như trộm cắp tài sản; sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đương bộ, đánh bạc, chống người thi hành công vụ...

Việc trả hồ sơ cho viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Năm 2016, Toà án nhân dân hai cấp đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 07 vụ, 45 bị cáo. 

* Công tác giải quyết án Dân sự, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động


Án Dân sự: Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết: 265/273 vụ việc, đạt tỷ lệ 97,1%. Trong đó: thụ lý, giải quyết 225/217 vụ, việc sơ thẩm. Toà án nhân dân tỉnh đã thụ lý và giải quyết 48/48 vụ phúc thẩm. Chiếm tỷ lệ cao là các tranh chấp về quyền sử dụng đất (35%), tranh chấp hợp đồng dân sự (28%), tranh chấp về quyền sở hữu (18%). 


Án Hôn nhân gia đình: 1.134/1.149 vụ việc, đạt tỷ lệ 98,7%. Trong đó, thụ lý, giải quyết sơ thẩm 1.116/1.131 vụ, việc; phúc thẩm 18/18 vụ.  

Án Kinh doanh thương mại: thụ lý, giải quyết 25/25 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, thụ lý, giải quyết 23/23 vụ án sơ thẩm. Tòa án tỉnh xét xử 2/2 vụ phúc thẩm. 

Án Hành chính: Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết 26/26 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, thụ lý, giải quyết 14/14 vụ sơ thẩm; thụ lý, giải quyết 12/12 vụ phúc thẩm. 

Đặc biệt tháng 9 năm 2016, Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh đã nhận 506 đơn khởi kiện của các hộ dân cư trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An khởi kiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh yêu cầu bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển. Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng bộ phận nghiệp vụ đã trực tiếp vào chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân Thị xã Kỳ Anh thực hiện các thủ tục tố tụng để trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ kèm theo, đảm bảo đúng quy định pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong năm đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án đối với 33 trường hợp (10 trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, 09 trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 14 trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

* Công tác thi hành án hình sự

Tòa án hai cấp đã ra quyết định thi hành án đối với 978 bị án có hiệu lực pháp luật, ủy thác thi hành án đối với 126 trường hợp, hoãn thi hành án 34 bị án, tạm đình chỉ 07 bị án. Trong đó Toà án tỉnh ra quyết định đối với 87 bị án, hoãn thi hành án đối với 03 bị án, ra quyết định tạm đình chỉ đối với 07 bị án. Ban hành 916 quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn đối với những phạm nhân cải tạo tốt, có nhiều tiến bộ (tăng 191 trường hợp so với năm 2015). Tòa án nhân dân tỉnh quyết định miễn chấp hành hình phạt tù cho 17 bị án theo Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Toà án 2 cấp đã thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa toà án nhân dân với các cơ quan hữu quan; chủ động phối hợp với viện kiểm sát và công an rà soát, đối chiếu số liệu, danh sách những người đã có quyết định thi hành án phạt tù hiện còn tại ngoại chưa bị bắt thi hành án để kiểm tra, đôn đốc.

Nhìn chung, chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự từng bước được nâng lên. Các cơ quan tố tụng đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra, truy tố, xét xử; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án trọng điểm, những vụ án được dư luận xã hội quan tâm.
4.4. Công tác thi hành án dân sự 
Tổng số việc phải thi hành 4.379 việc; trong đó số có điều kiện thi hành 3.777 việc, chiếm 87,43%. Kết quả, đã thi hành xong 3.369 việc có điều kiện thi hành (đạt 89 %).
Tổng số tiền phải thi hành 366,517 tỷ đồng trong đó số có điều kiện thi hành 342,4 tỷ đồng, chiếm 94,42% so với số phải thi hành. Kết quả, đã thi hành xong 40,622 tỷ đồng (đạt 11,86 %) trong tổng số tiền có điều kiện thi hành.

5. Giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về tư pháp 
- Viện kiểm sát hai cấp đã tiếp 242 lượt người đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, phân loại, xử lý 509 đơn (trong đó, khiếu nại: 31 đơn; tố cáo: 37; kiến nghị phản ánh: 347, tin báo tố giác tội phạm: 94). Qua phân loại đã thụ lý và giải quyết kịp thời 10/10 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết 18/20 đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp.  
- Tòa án nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Tổ Hành chính tư pháp là bộ phận tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động tòa án. Tòa án hai cấp thụ lý, giải quyết 09/09 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến hoạt động tư pháp theo đúng quy định pháp luật.
- Ngành Công an đã tiếp nhận, giải quyết 113 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm (tăng 74 đơn so với cùng kỳ năm 2015), không có đơn thư tồn đọng, vượt cấp, kéo dài thuộc thẩm quyền của ngành Công an.  
- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục thực hiện kịp thời, đúng quy định, nhất là tăng đối thoại, làm việc với công dân; thường xuyên bố trí công chức tiếp công dân. Đến nay, các cơ quan Thi hành án dân sự đã tiếp 215 lượt công dân; tiếp nhận 11 đơn thư. Qua phân loại, có 10 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Thi hành án dân sự Hà Tĩnh, trong đó có 09 đơn khiếu nại và 01 đơn tố cáo. Kết quả đã giải quyết xong 10/10 đơn thư, đạt tỉ lệ 100%.
Các ngành tư pháp hai cấp đã duy trì thường xuyên chế độ giao ban, rà soát việc tiếp nhận, thụ lý, tiến độ và kết quả giải quyết đơn tư pháp; tham gia chủ động, có hiệu quả hội đồng tư vấn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh và cấp huyện; phối hợp giải quyết các đơn thư có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Do vậy, đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp cơ bản được giải quyết đảm bảo quy định của pháp luật về thời hạn, trình tự thủ tục và nội dung. 
6. Nâng cao chất lượng các hoạt động bổ trợ tư pháp

- Lĩnh vực hoạt động trợ giúp pháp lý và luật sư: 
Trong năm 2016, thành lập thêm 01 Văn phòng luật sư và 01 chi nhánh Công ty luật; Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh mở thêm 01 chi nhánh tại thành phố Hà Tĩnh.

Hoạt động trợ giúp pháp lý và luật sư có sự chuyển biến tích cực. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã thực hiện 50 vụ việc trợ giúp pháp lý tại trụ sở Trung tâm. Trợ giúp pháp lý trong tố tụng được xác định là một trong những hoạt động trọng tâm và then chốt của công tác trợ giúp pháp lý; trong năm, Trung tâm đã cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư là cộng tác viên tham gia tố tụng 67 vụ án. Đoàn Luật sư tỉnh và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã phối hợp để kịp thời trợ giúp pháp lý lưu động cho các địa phương tại các địa bàn trọng điểm, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý đồng thời phổ biến pháp luật cho nhân dân, vận động nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật. 
- Hoạt động công chứng: 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Hà Tĩnh và chỉ đạo thành công Đại hội lần thứ nhất (Hà Tĩnh là tỉnh thứ 18 trong cả nước thành lập Hội Công chứng viên). Sự ra đời của Hội Công chứng viên đánh dấu sự phát triển về chất lượng, số lượng đội ngũ công chứng viên của tỉnh nhà, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chứng viên, giám sát việc tuân theo pháp luật, thực hiện quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề và tạo điều kiện để các công chứng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyên sâu về nghề nghiệp và phát huy tính tự quản của Hội; nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề công chứng, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức trần thù lao áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức bổ trợ theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và yêu cầu thực tế của địa phương. Để nắm bắt tình hình thực tế, Sở đã tổ chức kiểm tra, thanh tra tại một số tổ chức bổ trợ. Qua đó, kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của các tổ chức bổ trợ để kịp thời chấn chỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức bổ trợ tư pháp. 

- Giám định tư pháp

Sở Tư pháp đã có văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát đội ngũ giám định viên tư pháp của ngành để làm thủ tục công nhận giám định viên tư pháp theo đúng quy định của Luật Giám định. Thực hiện Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp, Kế hoạch công tác tư pháp năm 2016, ngày 10/11/2016 Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ giám định viên tư pháp cho đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp. Hội nghị do đại diện Viện Khoa học hình sự Bộ Công an làm giảng viên. Tại hội nghị các đại biểu đã được truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về giám định pháp y và kỹ thuật hình sự.

- Bán đấu giá tài sản

Hoạt động bán đấu giá tài sản tiếp tục được quan tâm. Đến thời điểm 30/8/2016 các tổ chức bán đấu giá tài sản đã ký kết 47 hợp đồng, trong đó bán đấu giá thành công 67 cuộc có giá trị hơn 81 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 2,8 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai xây dựng Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh; Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
7. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thường xuyên đôn đốc, theo dõi, tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cơ quan tư pháp và hoạt động cải cách tư pháp định kỳ; kịp thời nghe các cơ quan tư pháp báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về quan điểm xử lý các vụ án phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị; cử các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự một số vụ án điểm, vụ án xét xử lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Xây dựng Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách tư pháp ở các cơ quan tư pháp và các huyện, thành phố, thị xã. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt lại Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 01 của Ban Nội chính Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan nội chính.
II. NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN 
1. Việc thực hiện Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49-NQ/TW” và Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Một số cơ quan tố tụng chưa chủ động báo cáo; một số cấp uỷ địa phương chưa chủ động yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật báo cáo việc điều tra, xử lý theo quy định, nhất là đối với một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm; chưa thường xuyên lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, kết luận nên chưa kịp thời phát hiện, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở một số tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chưa được tiến hành thường xuyên; chất lượng có lúc, có nơi còn hạn chế.
3. Công tác tiếp nhận, phân loại xử lý tin báo tố giác tội phạm có lúc chưa kịp thời, thiếu chủ động. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử tuy được nâng lên, nhưng vẫn còn những sai sót; đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán tuy đã được tăng cường nhưng chất lượng chưa đồng đều. 
4. Hoạt động tranh tụng tại phiên tòa của một số kiểm sát viên chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng một số bản cáo trạng và kiến nghị vi phạm trong hoạt động tư pháp ở một số đơn vị còn hạn chế, thiếu sót. Một số vi phạm trong công tác chuẩn bị xét xử và giải quyết các vụ án của tòa án chưa được khắc phục triệt để dẫn đến nhiều phiên tòa bị hoãn nhiều lần; nhiều vụ việc dân sự kéo dài thời gian giải quyết; xét xử một số vụ án có yếu tố nước ngoài, án hành chính còn hạn chế (thụ lý chậm, hồ sơ trả đi trả lại nhiều lần, thậm chí bị hủy án). Một số bản án tuyên không rõ, khó thi hành.
5. Công tác quản lý, giáo dục đối với bị án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ ở nhiều địa phương chưa triển khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. Một số nhà tạm giữ, tạm giam chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

6. Công tác xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp và đội ngũ cán bộ quản lý ở một số cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, nhất là đội ngũ thẩm phán, điều tra viên, kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế; đội ngũ luật sư và giám định viên tư pháp còn ít. Chưa có cơ chế, chính sách cụ thể để thu hút đội ngũ cán bộ giỏi vào công tác ở các cơ quan tư pháp. 

7. Kinh phí địa phương hỗ trợ các cơ quan tư pháp tuy đã được quan tâm, nhưng chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp cấp huyện; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tổ chức các phiên tòa lưu động.

8. Vai trò của ban chỉ đạo cải cách tư pháp ở một số đơn vị cấp huyện còn hạn chế, chưa kịp thời kiện toàn bổ sung ban chỉ đạo theo đúng quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết chưa được nền nếp; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết và các chương trình, kế hoạch về công tác cải cách tư pháp chưa quan tâm  đúng mức; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tổ chức phối hợp đối với các cơ quan tư pháp còn hạn chế; việc phối hợp trong công tác chỉ đạo giữa ban chỉ đạo cải cách tư pháp các cấp với cơ quan chuyên môn cấp trên chưa chặt chẽ, thường xuyên.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017
1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp, các bộ luật và luật đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan tư pháp, chú trọng nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cảnh giác với các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”; Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49-NQ/TW”; Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 38-KH/CCTP của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Chỉ thị số 08-CT/TU về triển khai thi hành các bộ luật, luật được thông qua tại kì họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII liên quan đến lĩnh vực Tư pháp; Chương trình trọng tâm công tác tư pháp giai đoạn 2016 - 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm; chống bỏ lọt tội phạm và “hành chính hóa các quan hệ hình sự” trong xử lý vụ việc, đặc biệt chú trọng công tác tiếp nhận và xử lý tin báo về tội phạm, nhất là các tin báo về tội phạm tham nhũng, ma tuý, tội phạm có tổ chức, tội phạm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, tội phạm môi trường; kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp bức xúc, kéo dài; quá hạn luật định.  

4. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng phát hiện, khởi tố điều tra, xử lý, giải quyết và thi hành án hình sự, dân sự, hành chính. Phối hợp giữa các ngành công an, viện kiểm sát, tòa án các cấp trong thực hiện các hoạt động tố tụng, đảm bảo đúng pháp luật; hạn chế việc bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai. 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao trình độ dân trí pháp lý, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho mọi người dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp; tôn trọng các quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân và các đoàn thể nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và giám sát các hoạt động tư pháp. Nâng cao chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp hội đồng nhân dân; tăng cường và nâng cao hiệu quả giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp, đặc biệt là trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan tư pháp; vai trò và trách nhiệm của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động tư pháp.  

6. Các cơ quan tư pháp thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong cơ quan, đơn vị mình, để kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích; kỷ luật nghiêm tập thể, cá nhân có sai phạm. 

7. Nâng cao chất lượng các hoạt động bổ trợ tư pháp đặc biệt phải có cơ chế về thu hút, đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng và phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt việc tranh tụng tại tòa. Tăng cường đầu tư cho một số lĩnh vực giám định để đáp ứng nhu cầu thường xuyên của hoạt động tố tụng. Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa một số hoạt động bổ trợ tư pháp theo quy định. Mặt khác, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực, trình độ cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp có kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức trong sạch, bản lĩnh chính trị vững vàng.

8. Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về tư pháp theo tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Tăng cường sự phối hợp hoạt động trong phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm giữa các cơ quan tư pháp của Hà Tĩnh với các cơ quan tư pháp của các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm muộn nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
9. Bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp như thực hiện việc quy hoạch, sắp xếp cơ sở nhà đất thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan tư pháp và xây dựng quy hoạch hệ thống trụ sở các cơ quan tư pháp phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp trong thời gian tới. Hằng năm, bố trí ngân sách hỗ trợ các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để tạo điều kiện cho các cơ quan này hoạt động có hiệu quả.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW về cải cách tư pháp, Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp tại các địa phương, đơn vị.

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư, giám định viên, công chứng viên đảm bảo về số lượng, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức.

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến  hành tố tụng trong quá trình thực hiện công tác cải cách tư pháp; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cập nhật thông tin về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ tư pháp nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, kiến thức thực tiễn, bản lĩnh chính trị dũng cảm đấu tranh vì công lý. 

4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện làm việc để các cơ quan tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ và đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách tư pháp.

5. Cải cách trình tự thủ tục thi hành án dân sự vì hiện nay thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự đang rất phiền hà, phức tạp. Giảm bớt qui trình, thủ tục đề nghị bổ nhiệm cán bộ, Vì quy trình còn phải thực hiện quá nhiều khâu dẫn đến phiền hà, chậm trễ.
	Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;             Báo cáo
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;
- Các cơ quan Nội chính;

- Ban Thường vụ các huyện, thành phố, thị xã;

- Thành viên BCĐ CCTP tỉnh;
- Lưu.
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